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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 39 Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

của các cá nhân tại danh sách kèm theo. 

Điều 2. Lý do thu hồi: người hành nghề tự đề nghị thu hồi theo quy định tại 

điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

và Quyết định bổ sung phạm vi hành nghề kèm theo (nếu có) tại Điều 1 không 

còn hiệu lực dưới bất kỳ hình thức nào kể từ ngày quyết định được ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Quản lý KCB (báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh 28/9/2025) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Bình 
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DANH SÁCH  

Thu hồi Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề của các cá nhân  

theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

(Kèm theo Quyết định số          /SYT-NV ngày      tháng     năm 2025 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Số CCCD 
Số CCHN/GPHN 

thu hồi 
Ngày cấp Nơi cấp 

Văn 

bằng/Chức 

danh 

chuyên 

môn 

Phạm vi hành nghề 

1  

NGUYỄN 

THỊ HUỲNH 

DIỄM 

25/01/1987 091187008531 006853/ĐNAI-CCHN 19/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

2  
TRẦN THỊ 

THU QUYÊN 
11/08/1992 040192024304 0009568/ĐNAI-CCHN 18/01/2016 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Cao đẳng 

hộ sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 
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3  
TRẦN THỊ 

CÚC 
12/10/1982 044182012945 005436/ĐNAI-CCHN 01/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

4  

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯỢNG 

HUYỀN 

16/05/1976 075176006550 005454/ĐNAI-CCHN 01/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

5  
TRẦN THỊ 

NGHE 
09/07/1991 075191011226 0008152/ĐNAI-CCHN 07/5/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

6  
BÙI THỊ 

CẨM TRINH 
10/03/1989 075189022244 0008149/ĐNAI-CCHN 07/5/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 
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7  
TRƯƠNG 

KIM TUYẾN 
24/03/1986 075186009995 005425/ĐNAI-CCHN 01/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

8  
NGUYỄN 

THỊ THU 
15/12/1985 075185019872 005452/ĐNAI-CCHN 01/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

9  

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

TÂM 

26/11/1987 075187003455 0008070/ĐNAI-CCHN 26/6/2023 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Điều 

dưỡng viên 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

10  
TRẦN LÊ 

UYÊN MY 
13/11/1987 075187017617 005429/ĐNAI-CCHN 01/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 
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11  HÀ THỊ TỚI 12/02/1985 034185023123 0008226/ĐNAI-CCHN 07/5/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

12  
NGUYỄN 

THỊ DUNG 
05/10/1992 038192046432 0009615/ĐNAI_CCHN 10/12/2015 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Cao đẳng 

hộ sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

13  

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

HẠNH 

14/12/1990 075190006330 0008154/ĐNAI-CCHN 07/5/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

14  

NGUYỄN 

THỊ THU 

PHƯƠNG 

27/10/1986 075186020441 0005455/ĐNAI-CCHN 01/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 
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15  
NGUYỄN 

THÙY AN 
10/08/1989 060189008664 0008679/ĐNAI-CCHN 30/9/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

16  
DƯƠNG THỊ 

BÌNH 
20/12/1990 038190025451 0008141/ĐNAI-CCHN 07/5/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

chuyên 

ngành sản 

phụ khoa 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

17  

PHẠM 

NGUYỄN 

THUỲ 

DƯƠNG 

28/06/1984 082184007279 005434/ĐNAI-CCHN 01/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

18  
TRẦN KHẢI 

HUYỀN 
11/05/1988 075088018242 002828/ĐNAI-CCHN 11/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Điều 

dưỡng 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 
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19  

TRẦN NGỌC 

QUỲNH 

TRÂM 

19/05/1991 075191008194 0009439/ĐNAI-CCHN 21/10/2015 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

20  
ĐINH THỊ 

THU HỒNG 
01/06/1987 075187006569 005444/ĐNAI-CCHN 01/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

21  
LÊ THỊ KIM 

OANH 
04/05/1989 036189021589 0008072/ĐNAI-CCHN 08/4/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Điều 

dưỡng 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

22  
ĐẶNG THỊ 

THƯƠNG 
21/04/1987 042187010000 005437/ĐNAI-CCHN 01/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 
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23  
PHẠM THỊ 

HOA 
16/01/1991 030191009930 0009384/ĐNAI-CCHN 07/10/2015 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Cao đẳng 

hộ sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

24  
VŨ THỊ ĐAN 

TRINH 
19/09/1988 094188015399 006073/ĐNAI-CCHN 11/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

25  

VŨ THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO 

17/12/1992 070192002586 0002703/BP-CCHN 07/10/2022 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

vật lý trị 

liệu và 

phục hồi 

chức năng 

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu 

và phục hồi chức năng 

26  
TRẦN THỊ 

MỸ LOAN 
05/05/1987 075187001955 0008150/ĐNAI-CCHN 07/5/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 
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27  
VŨ THỊ 

THOA 
01/01/1981 040181012289 004194/ĐNAI-CCHN 13/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

28  TỪ THỊ VĨ 26/05/1988 044188007727 0008151/ĐNAI-CCHN 07/5/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

29  
BÙI THỊ 

DUYÊN 
25/09/1985 017185002299 1859/BP-CCHN 08/5/2017 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 



2 

 

30  
NGUYỄN 

THỊ HƯỜNG 
03/05/1989 038189044361 0008065/ĐNAI-CCHN 02/4/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

31  
TRẦN THỊ 

THU DIỄM 
24/03/1991 070191001499 0002804/BP-CCHN 07/10/2022 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

vật lý trị 

liệu và 

phục hồi 

chức năng 

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu 

và phục hồi chức năng 

32  

NGUYỄN 

QUỐC 

PHONG 

22/11/1990 052090013354 006739/ĐNAI-CCHN 19/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

33  
TỪ THỊ MỸ 

KIM 
05/12/1986 075186021985 005432/ĐNAI-CCHN 01/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 



2 

 

34  
NGÔ LÊ THỊ 

MỸ LIÊN 
28/04/1989 070189004335 000769/BP-CCHN 07/01/2013 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

Y sỹ 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa] 

35  
ĐÀO THỊ TÚ 

QUYÊN 
04/11/1990 075190017399 0008139/ĐNAI-CCHN 07/5/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Hộ sinh 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

36  
PHẠM THỊ 

THƠM 
10/02/1989 040189016461 0008134/ĐNAI-CCHN 07/5/2014 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

phụ sản 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

37  LÊ THỊ HOA 22/04/1988 038188030783 011290/ĐNAI-CCHN 02/01/2019 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Điều 

dưỡng viên 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 



2 

 

38  
HUỲNH THỊ 

THU TRÂM 
30/06/1986 070186002234 000542/BP-CCHN 27/9/2012 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh 

39  
TRƯƠNG 

MINH KHA 
30/06/1983 075083018662 005928/ĐNAI-CCHN 08/11/2013 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Kỹ thuật 

viên 

Kỹ thuật viên Phục hình 

răng 
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